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Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Cô cho trẻ xem video, 
trò chuyện về một số loại hoa mùa xuân; cho trẻ chơi với các đồ chơi ở các khu 
vực chơi theo ý thích. Cô điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Hái hoa, ngửi hoa.
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, sang ngang.
- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
- Chân: Nhảy lên đưa chân sang ngang; đưa chân ra các phía.
* Mục tiêu
- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc 
theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay; nhạc thể dục. 
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi 
bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 
hàng ngang.
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: Hô hấp; tay; lưng, 
bụng, lườn; chân. Mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 
3, 5 tập với hoa tay.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 3-4 vòng hoặc chơi trò chơi "Hái hoa, ngửi hoa" 
và vào lớp.

Hoạt 
động học
(30-40p)

Thể dục
Ném trúng 
đích đứng 
bằng 1 tay,
2 tay

Khám phá 
KH

Tìm hiểu 
về hoa ban 

(ST)

Làm quen chữ 
viết

Làm quen chữ 
cái: M, N 

(ST)

LQ với toán
Phát hiện quy 
tắc sắp xếp và 
sắp xếp theo 
quy tắc, tạo ra 
quy tắc sắp 
xếp.

Âm nhạc
- Dạy VĐ: Hoa 
trường em
- Nghe hát: 
Hoa thơm 
bướm lượn
- TC: Ai nhanh 
nhất.

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời
(30-40p)

- Quan sát: Cây hoa hồng; Trải nghiệm: Cây cần gì để sống và phát triển; Thí 
nghiệm: Cây cần có nước và ánh sáng, hoa nở trong nước, hoa đổi màu
- Trò chơi: Lá và gió, nhẩy bao bố, bỏ lá, cướp cờ, trồng nụ trồng hoa, chạy tiếp 
cờ,hoa lá tìm nhau, ai nhanh hơn, tìm hoa cho cây, kéo co
- Chơi theo ý thích: Chơi với các thiết bị, đồ chơi và chơi với các vật liệu thiên 
nhiên, chơi với cát, nước, chơi đóng vai ở các khu vực…

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

* Nội dung:
- Góc phân 
vai: Bán hàng,
 nấu ăn…

* Mục tiêu 
góc chơi: 
- Trẻ bắt chước 
công việc của 

* Đồ chơi 
học liệu: 
- xô chậu, 
xoong, nồi

 * Tổ chức hoạt động:
1. Ổn định tổ chức và thỏa thuận 
trước khi chơi: Cho trẻ chơi tung 
còn về các góc và gọi tên các góc, 



- Góc xây 
dựng: Xây 
vườn hoa…
- Góc sách: 
Xem tranh 
ảnh về các 
loại hoa, làm 
anbum về các 
loại hoa…
- Góc tạo 
hình: Vẽ vườn 
hoa, cắt dán 
hoa…
- Góc thiên 
nhiên: Chăm 
sóc hoa…

bác bán hàng, 
nấu ăn
- Trẻ biết xây 
dựng vườn hoa
Trẻ vẽ, cắt dán, 
làm anbum về 
hoa
- Biết xem 
tranh ảnh về 
các loại hoa
- Trẻ xới đất, 
nhổ cỏ, tưới 
cho hoa

- Khối gỗ, 
nút nhựa, 
gạch nhựa
bộ xếp nút, 
cây hoa, 
hàng rào…
- Giấy gam, 
bút sáp màu, 
giấy màu
kéo, keo 
dán, tờ đốc 
lịch cũ, khăn 
lau tay…
- Tranh ảnh 
về các loại 
hoa nước…

cho trẻ lấy kí hiệu cài vào góc 
chơi mà trẻ thích. Trẻ về góc chơi 
lấy đồ chơi ra chơi, nhắc trẻ sử 
dụng đồ dùng, đồ chơi đúng cách. 
2. Quá trình chơi: Cô bao quát 
động viên khuyến khích trẻ thể 
hiện đúng vai chơi của giúp đỡ 
trẻ khi cần, gợi ý trẻ liên kết các 
góc chơi với nhau
3. Nhận xét và kết thúc buổi 
chơi:  Cô đi nhận xét từng góc 
chơi, cho trẻ tập trung về góc 
chơi có nhiều sản phẩm sáng 
tạo, trẻ cùng quan sát, nhận xét, 
cùng nhau thu dọn đồ dùng, đồ 
chơi.

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng,  cho trẻ ăn đúng giờ, trẻ ăn ngon 
miệng đủ chất, tạo không khí vui vẻ cho trẻ trong khi ăn, không quát mắng trẻ.

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cho trẻ kê phản, trải chiếu, xếp gối, cho trẻ lấy chăn nằm vào đúng chỗ  của mình, tạo 
không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, quan tâm tới những trẻ khó ngủ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.
- TC mới: Hoa 
tìm lá, lá tìm 
hoa
- HĐ ở phòng 
thư viện

- Làm quen 
tiếng Anh
- Đọc đồng 
dao: Đồng 
dao về các 
loại hoa.

- Chơi: Giải câu 
đố về các loại 
hoa.
- Trải nghiệm: 
Những bông 
hoa diệu kỳ.

- Làm quen 
tiếng Anh
- Rèn kỹ 
năng: Chờ 
đến lượt (ST)

- Ôn trò chơi: 
Chọn hoa
- Nghe hát dân 
ca: Hoa thơm 
bướm lượn, 
hoa trong vườn.

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)
Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70p)

- QS hình ảnh và trò chuyện với trẻ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con 
người, dạy trẻ không lại gần những người đang hút thuốc, cho trẻ đọc thơ: Hoa 
kết trái, cho trẻ xem sách truyện tranh Ebook và phim hoạt hình "Bé vui giao 
thông: Tập 23: Chạy trốn cơn mưa giông -giao thông an toàn mùa mưa, vệ sinh, 
trả trẻ.

                             

Tổ chuyên môn kí duyệt

Chu Thị Thu Phương

Ngày 06 tháng 02 năm 2025
Người lập

Cà Thị Thà
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